	SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 
BỆNH TẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

	Số:        /TM-KSBT
	Nghệ An, ngày      tháng 4 năm 2024


THƯ MỜI BÁO GIÁ
Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu: Mua sắm hàng hóa không thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang tiến hành xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa không thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025.
Giá gói thầu dự kiến: 870.534.773 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi triệu, năm trăm ba mươi tư nghìn, bảy trăm bảy mươi ba đồng) với 109 mặt hàng.
(Phụ lục 1- danh mục mặt hàng kèm theo)
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ.



Để có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm, kế hoạch cũng như các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu các gói thầu tư vấn cho gói thầu nêu trên, Trung tâm đề nghị các Đơn vị tư vấn có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có quan tâm và mong muốn cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu nêu trên tham gia báo giá, cụ thể các nội dung thực hiện như sau:
1. Danh mục dịch vụ tư vấn đấu thầu đề nghị báo giá:
	TT
	Tên dịch vụ
	Đơn vị 
	Số lượng
	Nội dung công việc

	1
	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa không thuộc thông tư 04/2017/TT-BYT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025
	Gói
	01
	- Lập E-HSMT gói thầu: Lập E-HSMT, trả lời làm rõ E-HSMT (nếu có), xử lý các tình huống, hỗ trợ đăng tải, xử lý các vấn đề khi đăng tải E-HSMT...
- Đánh giá E-HSDT cho gói thầu: đánh giá hồ sơ dự thầu, yêu cầu làm rõ E-HSDT (nếu có), lập báo cáo đánh giá E-HSDT, xử lý các tình huống, hỗ trợ đăng tải báo cáo đánh giá, ...
- Hỗ trợ Trung tâm trong việc đăng tải hay dự thảo các văn bản liên quan

	2
	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa không thuộc thông tư 04/2017/TT-BYT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025
	Gói
	01
	-Thẩm định E-HSMT, lập báo cáo thẩm định, xử lý tính huống,...
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, xử lý các tình huống,...
- Hỗ trợ Trung tâm trong việc đăng tải hay dự thảo các văn bản liên quan


2.  Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
- Báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu theo các danh mục trên. Trong bảng báo giá ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá (Hiệu lực của báo giá tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2024).

- Hồ sơ năng lực của công ty.
3.  Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp về địa chỉ: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, 140 Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An.
Lưu ý: Hồ sơ báo giá bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung “Tham gia báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa không thuộc thông tư 04/2017/TT-BYT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025”.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Ths.Bs. Trần Thị Hương Quỳnh (Phòng KH-NV)- SĐT: 0979.318.286
4.  Thời hạn nhận báo giá: Trước 14h ngày 22/04/2024. Hết thời gian nói trên tất cả thư báo giá gửi đến trung tâm không có hiệu lực. Yêu cầu Thư báo giá: 01 nhà thầu chỉ được báo giá 01 nhiệm vụ trong 02 nhiệm vụ tư vấn (Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT hoặc thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT, không báo giá cả 02 nhiệm vụ cho gói thầu). Trong thư báo giá các nhà thầu cam kết đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm hoàn thành gói thầu và nêu rõ giá tham dự cung cấp dịch vụ tư vấn (Phụ lục 2 - theo mẫu đính kèm).
5. Thư mời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An có địa chỉ: https://cdcnghean.vn.

Bên báo giá đồng ý cho bên mời báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các thư báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá.
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban GĐTT (để b/c)
- Website CDC
- Lưu: VT, KHNV, Dược VTYT.

	GIÁM ĐỐC
Chu Trọng Trang


PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MẶT HÀNG
Gói thầu: Mua sắm hàng hóa không thuộc thông tư 04/2017/TT-BYT của Trung tâm  Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025
(Đính kèm theo thư mời số        /TM-KSBT ngày      tháng  4 năm 2024)
	TT
	Tên hàng hóa
	Tổng số mặt hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa
	1
	Can
	3

	2
	Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch
	1
	Hộp
	2

	3
	Dung dịch kiểm tra máy
	1
	Hộp
	5

	4
	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc
	1
	Can
	3

	5
	Định lượng total βhCG
	1
	Hộp
	3

	6
	Chất chuẩn Total βhCG (5th IS)
	1
	Hộp
	3

	7
	Định lượng LH
	1
	Hộp
	2

	8
	Chất chuẩn LH
	1
	Hộp
	2

	9
	Định lượng Prolactin
	1
	Hộp
	2

	10
	Chất chuẩn Prolactin
	1
	Hộp
	2

	11
	Định lượng Progesterone
	1
	Hộp
	2

	12
	Chất chuẩn Progesterone
	1
	Hộp
	2

	13
	Định lượng Testosterone
	1
	Hộp
	2

	14
	Chất chuẩn Testosterone
	1
	Hộp
	2

	15
	Định lượng FSH
	1
	Hộp
	2

	16
	Chất chuẩn FSH
	1
	Hộp
	2

	17
	Định lượng AMH
	1
	Hộp
	2

	18
	Chất chuẩn AMH
	1
	Hộp
	2

	19
	Chất kiểm tra xét nghiệm AMH
	1
	Hộp
	2

	20
	Định lượng Glucose
	1
	Hộp
	2

	21
	Định lượng Acid Uric
	1
	Hộp
	2

	22
	Định lượng Creatinin
	1
	Hộp
	10

	23
	Đo hoạt độ ALT (GPT)
	1
	Hộp
	10

	24
	Đo hoạt độ AST (GOT)
	1
	Hộp
	10

	25
	Acetone (CH3COCH3), phân tích sắc ký khí
	1
	Chai
	1

	26
	Acetonitril dùng cho sắc ký
	1
	Chai
	2

	27
	Acid nitric (HNO3) đậm đặc
	1
	Chai
	2

	28
	Acid perchloric (HCLO4) đậm đặc
	1
	Lọ
	1

	29
	Aid sulfuric (H2SO4) đậm đặc 95-97%
	1
	Chai
	3

	30
	Amoni nitrat
	1
	Lọ
	1

	31
	Amoni sunfat
	1
	Lọ
	1

	32
	Amonioxalat
	1
	Lọ
	1

	33
	Anhydric chromic
	1
	Lọ
	1

	34
	Axit axetic
	1
	Chai
	1

	35
	Axit benzoic, C7​H6O2
	1
	Lọ
	1

	36
	Axit dinatri ethylamin tetraaxetic EDTA (C10H14N2Na2O8.H2O)
	1
	Lọ
	1

	37
	axit phosphoric (H3PO4)
	1
	Chai
	1

	38
	Chuẩn Cesium
	1
	Lọ
	1

	39
	Dichloromethane (CH2Cl)
	1
	Chai
	1

	40
	Ethanol/ cồn tuyệt đối
	1
	Chai
	2

	41
	Etylendiamin, C2H8N2
	1
	Chai
	1

	42
	Kali hydrophtalat (C8H5KO4)
	1
	Lọ
	1

	43
	Acid Ascorbic
 (C6H8O6)
	1
	Lọ
	1

	44
	Methanol dùng cho sắc ký lỏng
	1
	Chai
	1

	45
	Methanol dùng cho phân tích
	1
	Chai
	1

	46
	Chuẩn Methanol
	1
	Chai
	1

	47
	Methyl acetat (CH3C00CH3) tinh khiết phân tích
	1
	Chai
	1

	48
	Magnesium nitrate
 Mg(NO3)2
	1
	Lọ
	1

	49
	Sodium borohydride (NaBH4)
	1
	Lọ
	2

	50
	Ống chuẩn NaOH 0,1N
	1
	Ống
	1

	51
	Natri hydrocarbonat (NaHCO3), dùng cho phân tích sắc ký
	1
	Lọ
	1

	52
	Natri hydroxit (NaOH).
	1
	Lọ
	1

	53
	Thuốc thử Nitrobenzene
	1
	Chai
	1

	54
	Ammonium dihydrogen phosphate
	1
	Lọ
	1

	55
	Oxyt lantan La2O3
	1
	Lọ
	1

	56
	Chai chuẩn KMnO4 
0.1N
	1
	Chai
	1

	57
	Axit boric
	1
	Lọ
	1

	58
	Selen dioxit
	1
	Lọ
	1

	59
	Ống chuẩn HCl 0.1N
	1
	Ống
	1

	60
	Toluen
	1
	Chai
	1

	61
	Toluen dùng cho sắc ký
	1
	Chai
	1

	62
	Môi trường tăng sinh canh thang nửa Fraser
	1
	Hộp
	1

	63
	Môi trường nuôi cấy listeria
( Thạch oxyford listeria selective agar -ALOA)
	1
	Hộp
	1

	64
	Môi trường nuôi cấy vi khuẩn colifom và E.coli bằng phương pháp MPN
	1
	Hộp
	1

	65
	Môi trường nuôi cấy vi khuẩn colifom và E.coli bằng phương pháp MPN
	1
	Hộp
	1

	66
	Môi trường nuôi cấy vi khuẩn colifom và E.coli bằng phương pháp MPN
	1
	Hộp
	1

	67
	Hóa chất pha loãng cho máy phân tích huyết học
	1
	Thùng
	10

	68
	Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học
	1
	Hộp
	5

	69
	Hóa chất rửa cho máy phân tích huyết học
	1
	Thùng
	5

	70
	Giếng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch
	1
	Hộp
	2

	71
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Rubella
	1
	Hộp
	1

	72
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút sốt xuất huyết Dengue
	1
	Hộp
	2

	73
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng lại vi rút Sởi
	1
	Hộp
	1

	74
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Sởi
	1
	Hộp
	2

	75
	Test nhanh phát hiện kháng thể ký sinh trùng sốt rét
	1
	Hộp
	7

	76
	Test thử nhanh Giang Mai
	1
	Test
	2,500

	77
	Test nhanh chẩn đoán thai sớm
	1
	Test
	500

	78
	Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế
	1
	Can
	36

	79
	Dung dịch rửa máy hàng ngày
	1
	Bình
	5

	80
	Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy
	1
	Lọ
	15

	81
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL
	1
	Hộp
	2

	82
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL
	1
	Hộp
	2

	83
	Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol
	1
	Hộp
	2

	84
	Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy
	1
	Lọ
	15

	85
	Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy
	1
	Lọ
	15

	86
	Định lượng Calci toàn phần
	1
	Hộp
	3

	87
	Môi trường nuôi cấy nấm Men-Mốc Sabouraud
	1
	Hộp
	1

	88
	Môi trường nuôi cấy tụ cầu vàng  Baird - Parker
	1
	Hộp
	1

	89
	Môi trường nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí Plate Count Agar
	1
	Hộp
	1

	90
	Môi trường nuôi cấy vi khuẩn salmonella
	1
	Hộp
	1

	91
	Môi trường nuôi cấy vi khuẩn salmonella
	1
	Hộp
	1

	92
	Môi trường tăng sinh vi khuẩn salmonella
	1
	Hộp
	1

	93
	Môi trường tăng sinh vi khuẩn salmonella
	1
	Hộp
	1

	94
	Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh
	1
	Gam
	500

	95
	Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh
	1
	Hộp
	1

	96
	Môi trường bảo quản, vận chuyển mẫu vi rút
	1
	Ống
	100

	97
	Cesi clorua, CsCl
	1
	Lọ
	1

	98
	Cesium nitrate (CsNO3)
	1
	Lọ
	1

	99
	Dithizon dùng trong phân tích
	1
	Lọ
	1

	100
	Thủy ngân nitrate Hg(NO3)2.H2O
	1
	Lọ
	1

	101
	Viên nén khử khuẩn
	1
	Viên
	11,200

	102
	Môi trường nuôi cấy nấm men- Mốc  (DG18)
	1
	Hộp
	1

	103
	Môi trường nuôi cấy nấm men- Mốc  (DRBC)
	1
	Hộp
	1

	104
	Khay thử xét nghiệm kháng nguyên HBsAg
	1
	Test
	1,200

	105
	Huyết thanh mẫu kháng kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu (Anti A)
	1
	Lọ
	20

	106
	Huyết thanh mẫu kháng kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu (Anti B)
	1
	Lọ
	20

	107
	Huyết thanh mẫu kháng kháng nguyên AB trên bề mặt hồng cầu (Anti AB)
	1
	Lọ
	30

	108
	Que thử đường huyết
	1
	Test
	3,000

	109
	Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2
	1
	Test
	7,000

	Tổng cộng: 109 mặt hàng


PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ
	TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
Nghệ An, ngày     tháng 4 năm 2024


BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, chúng tôi [ghi tên đơn vị]….., địa chỉ:…..[ghi địa chỉ đơn vị] báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn …………………. cho gói thầu Gói thầu: Mua sắm hàng hóa không thuộc thông tư 04/2017/TT-BYT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025 theo đúng yêu cầu của quý đơn vị như sau:
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Chi phí/ Đơn vị
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí chuyên gia

	1
	Chuyên gia …. năm kinh nghiệm
	Ngày
	
	
	
	

	2
	Chuyên gia …. năm kinh nghiệm
	Ngày
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	II
	Chi phí quản lý
	
	
	
	
	

	III
	Các chi phí khác
	
	
	
	
	

	IV
	Chi phí thu  nhập chịu thuế tính trước
	
	
	
	
	

	V
	Thuế GTGT
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG (Đã làm tròn)
	
	

	Bằng chữ :…………/.


Ghi chú: Kính đề nghị các đơn vị tư vấn làm đúng biểu mẫu.
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu có). Chúng tôi cam kết các thông tin cấu thành đơn giá trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chúng tôi cam kết đủ tư cách pháp nhân và năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu nêu trên.
Thư chào giá có hiệu lực….. ngày (tối thiểu 90 ngày) kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…..
	Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


